
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

BỆNH VIỆN ĐKKV HỒNG NGỰ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 402/TM-BV TP. Hồng Ngự, ngày 07 tháng 5 năm 2025 

 

THƯ MỜI  
Về việc mời chào giá gói thầu mua máy lạnh cho các khoa, phòng thuộc  

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự 

 

     Kính gửi: Quý đơn vị cung cấp 

 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự kính mời các đơn vị có đủ năng lực và 

kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây:  

1. Tên dự toán: Mua máy lạnh cho các khoa, phòng thuộc Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Hồng Ngự. 

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kế từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

5. Địa điểm thực hiện: Đường Trần Phú, phường An Lộc, TP. Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp. 

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 120 ngày. 

7. Yêu cầu về chào giá: Chào giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo 

luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu (Kèm 

theo hồ sơ năng lực). 

8. Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán gói thầu. 

9. Thời điểm gửi báo giá: Trước 11 giờ 00 ngày 17 tháng 5 năm 2025. 

10. Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính 

Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự, đường Trần Phú, phường An Lộc, TP. Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp, gửi file về mail: benhviendkkvhn@gmail.com, SĐT: 02773.837.364. 

Trân trọng ./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Các nhà thầu; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

 

  

  

                                                                            Trần Quang Vinh 

 

mailto:benhviendkkvhn@gmail.com


SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

BỆNH VIỆN ĐKKV HỒNG NGỰ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TP. Hồng Ngự, ngày 07 tháng 5 năm 2025 

DANH MỤC HÀNG HOÁ 

(Phụ lục đính kèm Thư mời số 402/TM-BV ngày 07 tháng 5 năm 2025 của Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự) 
 

 

STT 
Danh mục 

hàng hoá 

Thông số kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Hãng sản 

xuất 

Nhãn 

hiệu 

Nước sản 

xuất 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ 

phí và chi 

phí khác) 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

1 
Máy lạnh loại 

1.5 HP  

- Nguồn điện: 1 

pha, 220-240V, 

50Hz  

- Công suất làm 

lạnh: ≥ 

11.900BTU/h 

- Loại Gas: R-32 

 - Chất liệu dàn tản 

nhiệt: Ống dẫn gas 

bằng đồng, lá tản 

nhiệt bằng nhôm 

hoặc(phủ lớp 

chống ăn mòn) 

- Bộ điều khiển từ 

xa: loại không dây  

Cái 60 

  

    



- Loại 1 chiều: làm 

lạnh, công nghệ 

Inverter, treo 

tường 

2 
Máy lạnh loại 2 

HP 

- Nguồn điện: 1 

pha, 220-240V, 

50Hz  

- Công suất làm 

lạnh: ≥  

17.100BTU/h  

- Loại Gas: R-32 

- Chất liệu dàn tản 

nhiệt: Ống dẫn gas 

bằng đồng, lá tản 

nhiệt bằng nhôm 

hoặc(phủ lớp 

chống ăn mòn) 

- Bộ điều khiển từ 

xa: loại không dây  

- Loại 1 chiều: làm 

lạnh, công nghệ 

Inverter, treo 

tường 

Cái 13 

  

    

3 Ống đồng phi 6 

- Chất liệu: Đồng  

- Đường kính 

ngoài: Ø6,35   

- Độ dày:≥0,71mm  

Mét 363 

  

    

4 
Ống đồng phi 

10 

- Chất liệu: Đồng  

- Đường kính 

ngoài: Ø9,52  

- Độ dày:≥0,71mm  

Mét 308 

  

    



5 
Ống đồng phi 

12 

- Chất liệu: Đồng  

- Đường kính 

ngoài: Ø12,7  

- Độ dày:≥0,71mm  

Mét 55 

  

    

6 

Ống thải nước 

(Ruột gà) phi 

19 

Chất liệu: Nhựa 

mềm 
Mét 129 

  
    

7 
Ống nhựa PVC 

Ø21mm 

- Ống nhựa PVC-

U 

- Áp suất danh 

nghĩa: ≥ PN 15 bar 

- Quy cách: 

Ø21x1,6mm 

Mét 258 

  

    

8 
Dây điện đơn 

1.5 

- Chất liệu: Vỏ 

nhựa 

- Ruột đồng: ≥ 

99% lõi đồng 

- Tiết diện: 1.5 

mm²  

- Đường kính ruột: 

≥1.56 mm 

- Đường kính tổng: 

≥3.2 mm 

- Khối lượng dây: 

≥23kg/km 

Mét 1280 

  

    

9 
Dây điện đơn 

2.5 

- Chất liệu: Vỏ 

nhựa 

- Ruột đồng: ≥ 

99% lõi đồng 

Mét 190 

  

    



- Tiết diện: 2.5 

mm²  

- Đường kính ruột: 

≥2.01 mm 

- Đường kính tổng: 

≥3.6 mm 

- Khối lượng dây: 

≥33kg/km 

10 

Giá đở giàn 

nóng (Ê kê cho 

máy lạnh 1.5 

hp) 

- Chất liệu: sắt sơn 

tĩnh điện  

- KT: Cao x 

Sâu=(250x435)mm 

± 10%, bản rộng 

35mm ± 10% - Bộ 

gồm 2 cái hình chữ 

L, bắt vít trực tiếp 

vào tường 

Cái 28 

  

    

11 

Giá đở giàn (Ê 

kê cho máy 

lạnh 2 hp) 

- Chất liệu: sắt sơn 

tĩnh điện  

- KT: Cao x Sâu = 

(280x450)mm ± 

10%, bản rộng 

35mm ± 10% - Bộ 

gồm 2 cái hình chữ 

L, bắt vít trực tiếp 

vào tường 

Cái 26 

  

    

12 Nẹp điện 2cm 
Chất liệu: Nhựa 

cứng 
Mét 90 

  
    

13 
CB cóc 30A + 

(có hộp) 

- Dòng điện định 

mức: 30A 
Bộ 14 

  
    



- Bảo hành: ≥ 12 

tháng. 

14 
Băng quấn bảo 

ồn 

- Chất liệu: Băng 

thun  

- Trọng lượng: 

300-350g  

- Màu sắc: Trắng  

- Công dụng: Quấn 

ống bảo ôn điều 

hòa giúp cách ẩm, 

cách nhiệt 

Cuộn 130 

  

    

15 

Bảo ồn đôi 

Máy lạnh 1.5 

hp 

- Chất liệu: Xốp  

- Ống cách nhiệt, 

có thể giãn nở, bọc 

vừa ống đồng đôi 

Ø6,35-Ø9,52; 

Ø6,35-Ø12,7;  

- Loại trụ tròn dài 

chặp đôi (hình số 

8) 

Mét 308 

  

    

16 
Bảo ồn đôi 

Máy lạnh 2 hp 

- Chất liệu: Xốp  

- Ống cách nhiệt, 

có thể giãn nở, bọc 

vừa ống đồng đôi 

Ø6,35-Ø9,52; 

Ø6,35-Ø12,7;  

- Loại trụ tròn dài 

chặp đôi (hình số 

8) 

Mét 55 
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